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KẾ HOẠCH  

Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 3224/QĐ-HĐPH ngày 31/12/2019 của Hội đồng 

phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương 

ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 

tụng năm 2020, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh năm 2020 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ luật tố tụng 

hình sự , Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng Hành chính, Luật Thi hành tạm 

giữ, tạm giam, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau 

đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 10) và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Đẩy mạnh vai trò của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt là Hội đồng) và Tổ giúp việc cho Hội 

đồng; các thành viên của các ngành thuộc Hội đồng trong việc tham mưu chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong ngành mình, 

đặc biệt trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10. Thực hiện đúng, hiệu quả 

cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng, cơ sở giam giữ, Trại Tạm giam với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

(Trung tâm), tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong việc triển khai công tác 

phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng… 

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trợ giúp 

pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng 

thuộc diện được trợ giúp pháp lý được kịp thời cung cấp thông tin và dịch vụ trợ 

giúp pháp lý chất lượng tốt. 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 
HỘI ĐỒNG PHLN VỀ TGPL 

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 

 

Số: 39/KH-HĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 01 năm 2020 
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2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; phát huy 

vai trò, đề cao trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng và các ngành 

thành viên Hội đồng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phối hợp 

trợ giúp pháp lý trong ngành mình; 

- Các hoạt động được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, có hiệu quả, thiết 

thực, tiết kiệm đáp ứng với các yêu cầu của đối tượng, phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tiếp tục đôn đốc việc ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai 

Thông tư liên tịch số 10 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng tiếp 

tục ban hành Kế hoạch và đôn đốc các ngành thành viên ban hành kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 10. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV/2020. 

- Kết quả đầu ra: kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Thông tư 

liên tịch số 10. 

2. Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện Thông tư liên tịch số 10 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV/2020. 

-  Kết quả đầu ra: văn bản hướng dẫn, giải đáp của cơ quan thường trực Hội 

đồng và các ngành thành viên Hội đồng. 

3. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong tố tụng tại Thông tư 

liên tịch số 10 (kết hợp với việc chỉ đạo, hướng dẫn các quy định về TGPL 

trong tố tụng tại Luật Trợ giúp pháp lý và các Bộ luật, luật tố tụng) 

3.1. Truyền thông về Thông tư liên tịch số 10 cho người thực hiện TGPL, 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý II/2020;  

- Kết quả đầu ra: các hoạt động truyền thông, tập huấn. 

3.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp liên ngành theo 

Thông tư liên tịch số 10. Sở Tư pháp chủ động phát huy vai trò của Cơ quan 

thường trực Hội đồng trong việc triển khai các nhiệm vụ. 
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- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hoạt động của Hội đồng ở Trung 

ương và của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng của 

tỉnh. 

- Kết quả đầu ra: Thông tư liên tịch số 10 được thực hiện hiệu quả. 

4. Củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng 

Thường xuyên rà soát, kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kiện 

toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có sự thay thế, bổ sung thành viên 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 hoặc vì lý do khác. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

- Kết quả đầu ra: Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng được kiện toàn. 

5. Tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động 

trợ giúp pháp lý 

Tập huấn về Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10 và các văn 

bản liên quan cho thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng, người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý; kỹ năng tham 

gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; lồng ghép nội dung tập huấn về 

các văn bản trên cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông qua các hoạt 

động tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm. 

- Cơ quan thực hiện: 

+ Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng chủ trì tổ chức tập 

huấn cho thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng, người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

+ Các ngành thành viên của Hội đồng chủ trì tổ chức tập huấn cho người 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc ngành mình. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020. 

- Kết quả đầu ra: Các hoạt động tập huấn, lồng ghép nội dung tập huấn vào 

các hoạt động được thực hiện, năng lực và nhận thức của đối tượng tập huấn về 

trợ giúp pháp lý trong tố tụng được nâng lên. 

6. Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức 

của cán bộ, người dân và người được trợ giúp pháp lý 

 a) Tiếp tục cung cấp, đặt, kiểm tra, thay thế Bảng thông tin về trợ giúp 

pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở các 

cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở giam giữ 
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và Trại tạm giam (đặt tại nơi người dân có thể dễ dàng đọc được thông tin về trợ 

giúp pháp lý, bảo đảm hiệu quả truyền thông); cung cấp Sổ theo dõi vụ việc trợ 

giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm) có trách nhiệm kiểm tra, cung 

cấp Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin 

trợ giúp pháp lý, Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng có trách nhiệm 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành mình phối hợp kiểm tra, đặt và thay thế các 

Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ 

giúp pháp lý và vào sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

- Kết quả đầu ra: Các Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về 

trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý được cung cấp, đặt, kiểm tra và thay 

thế bảo đảm mục đích truyền thông, sổ theo dõi ghi đầy đủ thông tin vụ việc 

TGPL. 

b) Cung cấp băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện khác có 

chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý dạng âm thanh để truyền thông về 

trợ giúp pháp lý qua các phương tiện truyền thanh của cơ sở giam giữ (người 

được trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; địa 

chỉ, số điện thoại liên hệ của Trung tâm). 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Cơ sở giam giữ. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

- Kết quả đầu ra: Băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện khác 

có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý dạng âm thanh được cung cấp và 

phát định kỳ để bảo đảm hiệu quả truyền thông. 

c) Thực hiện niêm yết danh sách, thông tin đầy đủ về Trợ giúp viên pháp 

lý, các Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành 

tố tụng và UBND xã để cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, 

người dân dễ liên hệ với Trung tâm TGPL khi có yêu cầu. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng, UBND các xã. 

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý II/2020. 

7. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp 

lý trong hoạt động tố tụng  
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Hội đồng phối hợp liên ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc 

thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng với thời gian 

và địa điểm cụ thể như sau: 

a) Đơn vị được kiểm tra: 

Dự kiến kiểm tra tại các cơ quan tiến hành tố tụng các huyện: Cẩm Xuyên, 

thị xã Kỳ Anh, Nghi Xuân và Vũ Quang. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng, cơ quan tiến 

hành tố tụng cấp huyện, cơ sở giam giữ. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

- Kết quả đầu ra: Các Đoàn kiểm tra được tổ chức và có kết luận kiểm tra. 

b) Đối tượng, nội dung, phương pháp và thành phần kiểm tra. 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở 

giam giữ ở các huyện, thị xã nêu trên. 

- Nội dung kiểm tra: Tập trung kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp 

pháp lý trong tố tụng, đặc biệt trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng, cơ sở giam giữ và người có thẩm quyền của các cơ quan trên trong 

công tác phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10; đánh giá việc tham gia tố tụng, số 

lượng, chất lượng vụ việc tham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

- Phương pháp kiểm tra và thành phần làm việc: Làm việc trực tiếp với 

các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp huyện, cơ sở giam giữ; nghe ý 

kiến phản ánh về những vấn đề có liên quan của người có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng; trực tiếp kiểm tra các địa điểm niêm yết Bảng thông tin, Tờ thông tin về 

trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý ở một số cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng, cơ sở giam giữ; nghe phản hồi về tác dụng của Bảng thông tin, Tờ 

thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý, việc vào sổ theo dõi vụ 

việc trợ giúp pháp lý. 

Các buổi làm việc Đoàn kiểm tra mời đồng chí Thường vụ của cấp huyện 

ủy phụ trách công tác nội chính tham dự.  

- Thành phần Đoàn kiểm tra: Đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Hội 

đồng phối hợp liên ngành, thành viên của Tổ giúp việc cho Hội đồng. 

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10 và chỉ đạo của Hội đồng 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội 

đồng. 
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- Cơ quan thực hiện: Các thành viên HĐPHLN có trách nhiệm chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc ngành mình báo cáo gửi Sở Tư pháp - Cơ quan Thường 

trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương 

và Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Thời gian thực hiện: Quý II- Quý IV/2020 

- Kết quả đầu ra: Các báo cáo, thống kê được ban hành đầy đủ và kịp 

thời. 

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội 

đồng. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp liên 

ngành. 

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý IV/2020 

- Kết quả đầu ra: Hội nghị sơ kết và tổng kết công tác trợ giúp pháp lý 

trong tố tụng được tổ chức theo đúng thời gian quy định, tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc, thúc đẩy công tác phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong tố 

tụng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành chỉ đạo thành viên 

Tổ giúp việc cho Hội đồng thường xuyên theo dõi kết quả công tác phối hợp, 

kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ hoặc báo cáo Hội đồng 

có giải pháp tháo gỡ kịp thời. 

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng có trách 

nhiệm tham mưu cho Hội đồng và phối hợp với các cơ quan thành viên Hội 

đồng tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 - HĐPHLN Trung ương (để báo cáo); 

 - UBND tỉnh; 

 - Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

 - Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

 - Các thành viên HĐPHLN tỉnh; 

 - Các thành viên Tổ giúp việc; 

 - TAND,VKSND, Công an các huyện, thành phố, 

thị xã; 

 - Lưu: VT/TTHĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Viết Hồng 
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